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Bài 8: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC  ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991 (TIẾT 1)
động giáo dục: Lịch sử và Địa lí - Lớp 9
Thời gian thực hiện: 02 tiết (Tiết 16)
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Sau bài học này, giúp HS:
1.Về kiến thức
- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
- Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.
*Năng lực riêng:
– Năng lực tìm hiểu lịch sử qua quan sát tranh, ảnh, khai thác và sử dụng được tư liệu lịch sử về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
– Năng lực nhận thức lịch sử thông qua việc trình trình bày được tình hình chính
trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 199; giải
thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
– Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giới thiệu một số thành tựu tiêu biểu về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô hoặc một nước Đông Âu từ sau năm 1945.
3. Về phẩm chất
Chăm chỉ: Đọc và sưu tầm các thông tin, hình ảnh, tư liệu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 để mở rộng và nâng cao nhận thức.
4. Các nội dung tích hợp:
* Giáo dục đạo đức: Ý thức  học sinh
5. Học sinh Khuyết tật:
- Nghe giảng và ghi được những nội dung GV giảng viết trên bảng.
- Nhớ được một số nội dung cơ bản của bài học, đọc được tư liệu SGK.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh
- SGK
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b) Nội dung: 
GV: Giao nhiệm vụ cho HS
HS quan sát trả lời:
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem đoạn video về Liên Xô và yêu cầu HS trả lời câu hỏi
Nêu hiểu biết của mình về nước Nga thông qua đoạn video vừa xem
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
B4:  Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 
	Từ năm 1945 đến năm 1991, trong khi Nhật Bản vươn lên trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á) từng bước giành được độc lập, chuyển sang xây dựng và phát triển đất nước.
Vậy từ năm 1945 đến năm 1991, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ có những nét chính gì? Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào? Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hình thành và phát H triển ra sao?Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
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HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
I. Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991
 a. Mục tiêu: - Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991.
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV chia lớp thành 4 nhóm và hoàn thành phiếu học tập
	Mục
	Nội dung

	Chính trị
	Nhóm 1

	Kinh tế
	Nhóm 2

	Xã hội
	Nhóm 3

	Văn hoá
	Nhóm 4


B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
GV sử dụng phương pháp diễn giảng để:
Dự kiến sản phẩm
	Mục
	Nội dung

	Chính trị
	- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tình hình chính trị của Liên Xô khá ổn định. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng được hoàn thiện
- Vai trò của Xô viết đại biểu nhân dân lao động được tăng cường. Địa vị quốc tế của Liên Xô được nâng cao. Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của phong trào hoà bình và cách mạng thế giới.
- Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc.

	Kinh tế
	- Từ năm 1946 đến năm 1950, Liên Xô thực hiện công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế đất nước
- Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ.
- Từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội thông qua các kế hoạch dài hạn.
- Từ năm 1951 đến năm 1975, tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm của nền công nghiệp Liên Xô đạt 9,6%. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới
- Trong những năm 1973-1991, cuộc khủng hoảng năng lượng đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế Liên Xô. 

	Xã hội
	- Với sự phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội Liên Xô đã có sự biến đổi căn bản: sở hữu tư nhân bị xoá bỏ; tỉ lệ công nhân, trí thức tăng nhanh về số lượng và có vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội. 
- Khối liên minh công – nông ngày càng gắn bó chặt chẽ.

	Văn hoá
	- Đời sống văn hoá, giáo dục của các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Tầng lớp trí thức, đặc biệt là đội ngũ các nhà khoa học, tăng lên về số lượng và có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của đất nước. 
- Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa từng bước được xây dựng.



B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	I. Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991
1. Tình hình chính trị
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tình hình chính trị của Liên Xô khá ổn định. Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc.
2. Tình hình kinh tế
Năm 1946, Liên Xô bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, đến năm 1950 đã phục hồi được mức trước chiến tranh. Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, cuộc khủng hoảng năng lượng đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế Liên Xô. 
3. Tình hình xã hội, văn hoá
Cơ cấu xã hội Liên Xô đã có sự biến đổi căn bản. Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa từng bước được xây dựng.

. 





HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV 
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi: ĐI TÌM ĐÔ RÊ MON
Có 2 đáp án A và B, HS sẽ chọn đáp án đúng, nếu đúng cánh cửa thần kì sẽ mở ra
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1. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ?
A. Chậm sửa chữa những sai lầm.
B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.
2. Chế độ XHCN ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu năm?
A. 74 năm
B. 75 năm
3. Chế độ chủ nghĩa xã hội chấm dứt tại Liên bang Xô viết vào năm nào?
A. 1991
B. 1992
4. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô năm 1985 diễn ra trong lĩnh vực nào?
A. Văn hoá – giáo dục
B. Kinh tế và chính trị
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi	
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến
1B
2A
3A
4B
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Bài tập: Sưu tầm tài liệu về thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Giới thiệu tư liệu đó với thầy cô và bạn học
B2: Thực hiện nhiệm vụ	
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
*****************************
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